
STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

1 ĐH K14 FE6012.2-  20192FE6012002 Kỹ năng Hoạt động CN 8,9,19,11,12 6 27/3/2020 502C2 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

2 ĐH K14 FE6012.3-  20192FE6012003 Kỹ năng Hoạt động CN 2,3,4,5,6 6 27/3/2020 502C2 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

3 ĐH K12 0803149.3 - 201920803149003 Kỹ năng Hoạt động CN 4,5 3 24/3/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

4 ĐH K12 0803149.1 - 201920803149001 Kỹ năng Hoạt động CN 1,2 4 25/03/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

5 ĐH K12 0803149.2 - 201920803149002 Kỹ năng Hoạt động CN 7,8 4 25/03/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

6 ĐH K13 FE6033.3 - 20192FE6033003 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 4,5,6 5 26/03/2020 317A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

7 ĐH K13  FE6033.5 - 20192FE6033005 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 1,2,3 5 26/03/2020 318A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

8 ĐH K12 0803126.5 -201920803126005 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 3,4,5,6 7 28/3/2020 508A9 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

9 ĐH K12 0803126.1 - 201920803126001 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 1,2,3,4, 2 23/3/2020 508A9 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

10 ĐH K14 FE6012.2-  20192FE6012002 Kỹ năng Hoạt động CN 8,9,19,11,12 6 3/4/2020 502C2 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

11 ĐH K14 FE6012.3-  20192FE6012003 Kỹ năng Hoạt động CN 2,3,4,5,6 6 3/4/2020 502C2 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

12 ĐH K12 0803149.3 - 201920803149003 Kỹ năng Hoạt động CN 4,5 3 31/03/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GV

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 23/03/2020 ĐẾN 05/04/2020

Khoa/ Trung tâm: Điện tử

Thông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử
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13 ĐH K12 0803149.1 - 201920803149001 Kỹ năng Hoạt động CN 1,2 4 1/4/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

14 ĐH K12 0803149.2 - 201920803149002 Kỹ năng Hoạt động CN 7,8 4 1/4/2020 604A8 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

15 ĐH K13 FE6033.3 - 20192FE6033003 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 4,5,6 5 2/4/2020 317A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

16 ĐH K13  FE6033.5 - 20192FE6033005 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 1,2,3 5 2/4/2020 318A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com Hà Kim Duyên

17 ĐH - K12 201920803101005 Biến đổi AC/DC 3,4  2 23/3/2020 601 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT5 K12
Mã lớp zo6zjug

18 ĐH - K12 201920803101006 Biến đổi AC/DC 9,10 2 23/3/2020 601 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT6 K12
Mã lớp nchv7lq

19 ĐH - K12 201920803101001 Biến đổi AC/DC 1,2 4 25/3/2020 508 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT1 k12
Mã lớp famyvms

20 ĐH - K12 201920803101002 Biến đổi AC/DC 7,8 4 25/3/20202 508 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT2 K12 Mã lớp 7ue6hku

21 ĐH - K12 201920803101007 Biến đổi AC/DC 9,10  5 26/3/2020 504 - A8 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT7 K12
Mã lớp zqop2ip

22 ĐH - K12 201920803101003 Biến đổi AC/DC 1,2  7 28/3/2020 601 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT3 K12
Mã lớp vitpntp

23 ĐH - K12 201920803101004 Biến đổi AC/DC 7,8 7 28/3/2020 601 - A9 Trương Thị Bích Liên Học trực tuyến 0981933425 tbliencn@gmail.com

Biến đổi AC/DC ĐT4 K12
Mã lớp fxpwesq

24 ĐH- K14 FE6012.1 - 20192FE6012001 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 2,3,4,5,6 4 25/3/2020 302-C1 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T. Hà - 20192FE6012001
rbc3cxk
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25 ĐH- K14 FE6012.5 - 20192FE6012005 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 2,3,4,5,6 7 28/03/2020 501-C2 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T.Hà - 20192FE6012005
psagx3l

26 ĐH- K14 FE6012.4 - 20192FE6012004 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 8,9,10,11,12 7 28/03/2020 501-C2 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T.Hà- 20192FE6012004
hpoj2tv

27 ĐH - K13 FE6033.1 - 20192FE6033001 Thiết bị điện tử công nghiệp 4,5,6 6 27/3/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN - B.T.T.Hà 

- 20192FE6033001
cjiqdrh

28 ĐH - K13 FE6033.2 - 20192FE6033002 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11,12 6 27/3/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN - B.T.T.Hà 

- 20192FE6033002
ef67d6n

29 ĐH - K13 FE6033.7 - 20192FE6033007 Thiết bị điện tử công nghiệp 7,8,9 6 27/3/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033007
zluyqh6

30 ĐH - K13 FE6033.6 - 20192FE6033006 Thiết bị điện tử công nghiệp 7,8,9 5 26/3/2020 313- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033006
ght4ox5

31 ĐH - K13 FE6033.4 - 20192FE6033004 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11,12 5 26/3/2020 318- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033004
cpfr4zj

32 CĐ K20 JC5139.1 - 20192JC5139001 Lập trình điều khiển PLC 1,2,3,4,5 2 23/3/2020 603- A9 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Lập trình điều khiển PLC - 

B.T.T.Hà- 20192JC5139001
cxkwrgk

33 CĐ K20 JC5142.1 - 20192JC5142001 Mạng PLC và truyền thông 1,2,3,4,5 5 26/3/2020 603- A9 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Mạng PLC và truyền thông - 

B.T.T. Hà - 20192JC5142001
4zqcw7q

34 ĐH- K14 FE6012.1 - 20192FE6012001 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 2,3,4,5,6 4 01/4/2020 302-C1 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T. Hà - 20192FE6012001
rbc3cxk

35 ĐH- K14 FE6012.5 - 20192FE6012005 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 2,3,4,5,6 7 04/4/2020 501-C2 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T.Hà - 20192FE6012005
psagx3l

36 ĐH- K14 FE6012.4 - 20192FE6012004 Kỹ năng hoạt động công nghiệp 8,9,10,11,12 7 04/4/2020 501-C2 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Kỹ năng hoạt động CN - 

B.T.T.Hà- 20192FE6012004
hpoj2tv
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37 ĐH - K13 FE6033.1 - 20192FE6033001 Thiết bị điện tử công nghiệp 4,5,6 6 03/4/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN - B.T.T.Hà 

- 20192FE6033001
cjiqdrh

38 ĐH - K13 FE6033.2 - 20192FE6033002 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11,12 6 03/4/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN - B.T.T.Hà 

- 20192FE6033002
ef67d6n

39 ĐH - K13 FE6033.7 - 20192FE6033007 Thiết bị điện tử công nghiệp 7,8,9 6 03/4/2020 317- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033007
zluyqh6

40 ĐH - K13 FE6033.6 - 20192FE6033006 Thiết bị điện tử công nghiệp 7,8,9 5 02/4/2020 313- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033006
ght4ox5

41 ĐH - K13 FE6033.4 - 20192FE6033004 Thiết bị điện tử công nghiệp 10,11,12 5 02/4/2020 318- A7 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Thiết bị điện tử CN- B.T.T.Hà 

- 20192FE6033004
cpfr4zj

42 CĐ K20 JC5139.1 - 20192JC5139001 Lập trình điều khiển PLC 1,2,3,4,5 2 02/4/2020 603- A9 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Lập trình điều khiển PLC - 

B.T.T.Hà- 20192JC5139001
cxkwrgk

43 CĐ K20 JC5142.1 - 20192JC5142001 Mạng PLC và truyền thông 1,2,3,4,5 5 02/4/2020 603- A9 Bùi Thị Thu Hà Học trực tuyến 0983654480 thuhadtcn@gmail.com
Đã tạo group cho các 

lớp

Mạng PLC và truyền thông - 

B.T.T. Hà - 20192JC5142001
4zqcw7q

44 ĐH - K12  0803126.2 - 201920803126002 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 7,8 2 23/3/2020 601-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

45 ĐH - K12  0803126.7 - 201920803126007 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 9,10 3 24/3/2020 601-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

46 ĐH - K12  0803126.3 - 201920803126003 Thiết bị điện tử Công Nghiệp 1,2 5 26/3/2020 508-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

47 ĐH - K12 0803126.4 - 201920803126004) Thiết bị điện tử Công Nghiệp 7,8 5 26/3/2020 604-A8 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

48 ĐH-K11 201920803104003 Điều khiển tự động Cn 1,2,3,4,5 2 23/3/2020 506-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

Điều khiển tự động công 

nghiệp - GV 

N.T.Kiệm_201920803104003

wspra5k
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49 ĐH-K11 201920803104003 Điều khiển tự động Cn 1,2,3,4 4 25/3/2020 506-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

Điều khiển tự động công 

nghiệp - GV 

N.T.Kiệm_201920803104003

wspra5k

50 ĐH-K11 201920803104003 Điều khiển tự động Cn 1,2,3,4,5 2 30/3/2020 506-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

Điều khiển tự động công 

nghiệp - GV 

N.T.Kiệm_201920803104003

wspra5k

51 ĐH-K11 201920803104003 Điều khiển tự động Cn 1,2,3,4 4 01/4/2020 506-A9 Nguyễn Tiến Kiệm Học trực tuyến 0913083484 kiem.nguyentien7@gmail.com Kiemnt Nguyen 

Điều khiển tự động công 

nghiệp - GV 

N.T.Kiệm_201920803104003

wspra5k

52 ĐH-K13 FE6041.4 - 20192FE6041004 Truyền thông số 9,10,11,12 6 27/3/2020 318-A7 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Truyền thông số - Bùi Hiền - 

20192FE6041004
kki25qv

53 ĐH-K13 FE6041.4 - 20192FE6041004 Truyền thông số 9,10,11,12 6 03/4/2020 318-A7 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Truyền thông số - Bùi Hiền - 

20192FE6041004
kki25qv

54 ĐH-K13 FE6041.7 - 20192FE6041007 Truyền thông số 7,8,9,10 7 28/3/2020 303-A9 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Truyền thông số - Bùi Hiền - 

20192FE6041007
t2ze2h2

55 ĐH-K13 FE6041.7 - 20192FE6041007 Truyền thông số 7,8,9,10 7 04/4/2020 303-A9 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Truyền thông số - Bùi Hiền - 

20192FE6041007
t2ze2h2

56 ĐH-K13 0803176.1 - 201920803176001 Tín hiệu và hệ thống thông tin 1,2,3,4 6 27/3/2020 602-A7 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Tín hiệu và hệ thống thông tin - 

 Bùi Hiền - 201920803176001
qlinkmk

57 ĐH-K13 0803176.1 - 201920803176001 Tín hiệu và hệ thống thông tin 1,2,3,4 6 03/4/2020 602-A7 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui
Tín hiệu và hệ thống thông tin - 

 Bùi Hiền - 201920803176001
qlinkmk

58 ĐH-K12 0803134.1 - 201920803134001 Trường điện từ và SCT 1,2,3 3 24/3/2020 604-A8 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Trường điện từ và SCT - Bùi 

Hiền - 201920803134001 6yr746c

59 ĐH-K12 0803134.1 - 201920803134001 Trường điện từ và SCT 1,2,3 3 31/3/2020 604-A8 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Trường điện từ và SCT - Bùi 

Hiền - 201920803134001 6yr746c

60 ĐH - K12 201920803114005 Kỹ thuật truyền hình 1, 2, 3, 4, 5 5 26/3/2020 508-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Kỹ thuật truyền hình 

0803114.5
5iu5fm6

Page 5 of 40

mailto:kiem.nguyentien7@gmail.com
mailto:kiem.nguyentien7@gmail.com
mailto:kiem.nguyentien7@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:buihienhaui@gmail.com
mailto:hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.com/hang.alamode
https://www.facebook.com/hang.alamode


STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

61 ĐH - K12 201920803114006 Kỹ thuật truyền hình 7, 8, 9, 10, 11 5 26/3/2020 508-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Kỹ thuật truyền hình 

0803114.6
zpn5wyk

62 ĐH-K13 20192FE6041003 Truyền thông số 1, 2, 3, 4 6 27/3/2020 318-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode
Truyền thông số FE 6041.3 bof6xee

63 ĐH-K11 201920803129001 Thông tin di động 13, 14, 15,16 6 27/3/2020 402-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode
Thông tin di động 0803129.1 l6xbct3

64 ĐH-K13 201920803142001 Cơ sở lý thuyết truyền tin 1, 2, 3, 4 7 28/3/2020 602-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Cơ sở lý thuyết truyền tin 

0803142-1
ugrza7p

65 ĐH-K13 201920803142002 Cơ sở lý thuyết truyền tin 7, 8, 9, 10 7 28/3/2020 602-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Cơ sở lý thuyết truyền tin 

0803142.2
ditlh7k

66 ĐH-K11 201920803134002 Truường điện từ và SCT 13, 14, 15,16 7 28/3/2020 1602 - A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Trường điện từ và siêu cao tần 

0803134.1
ck3hgh5

67 ĐH - K12 201920803114005 Kỹ thuật truyền hình 1, 2, 3, 4, 5 5 04/02/2020 508-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Kỹ thuật truyền hình 

0803114.5
5iu5fm6

68 ĐH - K12 201920803114006 Kỹ thuật truyền hình 7, 8, 9, 10, 11 5 04/02/2020 508-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Kỹ thuật truyền hình 

0803114.6
zpn5wyk

69 ĐH-K13 20192FE6041003 Truyền thông số 1, 2, 3, 4 6 04/03/2020 318-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode
Truyền thông số FE 6041.3 bof6xee

70 ĐH-K11 201920803129001 Thông tin di động 13, 14, 15,16 6 04/03/2020 402-A9 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode
Thông tin di động 0803129.1 l6xbct3

71 ĐH-K13 201920803142001 Cơ sở lý thuyết truyền tin 1, 2, 3, 4 7 04/04/2020 602-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Cơ sở lý thuyết truyền tin 

0803142-1
ugrza7p

72 ĐH-K13 201920803142002 Cơ sở lý thuyết truyền tin 7, 8, 9, 10 7 04/04/2020 602-A7 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Cơ sở lý thuyết truyền tin 

0803142.2
ditlh7k
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 
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ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

73 ĐH-K11 201920803134002 Truường điện từ và SCT 13, 14, 15,16 7 04/04/2020 1602 - A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com
https://www.facebook.

com/hang.alamode

Trường điện từ và siêu cao tần 

0803134.1
ck3hgh5

74 ĐH - K12 201920803114002 Kỹ thuật truyền hình 7, 8, 9, 10 6 27/3/2020 508-A9 Vũ Việt Hưng Học trực tuyến 989553086 vuviethunghaui@gmail.com

Kỹ thuật truyền hình 3idiecg

75 ĐH - K12 201920803114008 Kỹ thuật truyền hình 1, 2, 3, 4, 5 6 04/03/2020 604-A8 Vũ Việt Hưng Học trực tuyến 989553086 vuviethunghaui@gmail.com

Kỹ thuật truyền hình 4kb2hma

76 ĐH - K12 201920803114003 Kỹ thuật truyền hình 1, 2, 3, 4, 5 3 24/3/2020 601-A9
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Kỹ thuật truyền hình - 

N.T.D.Linh - 

201920803114003 (sáng thứ 3)

rq5yea5

77 ĐH - K12 201920803114004 Kỹ thuật truyền hình 7, 8, 9, 10,11 3 24/3/2020 601-A9
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Kỹ thuật truyền hình - 

N.T.D.Linh -

201920803114004 (chieu thu 

3)

kbvyztw

78 ĐH - K12 201920803114003 Kỹ thuật truyền hình 1, 2, 3, 4, 5 3 31/3/2020 601-A9
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Kỹ thuật truyền hình - 

N.T.D.Linh - 

201920803114003 (sáng thứ 3)

rq5yea5

79 ĐH - K12 201920803114004 Kỹ thuật truyền hình 7, 8, 9, 10,11 3 31/3/2020 601-A9
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Kỹ thuật truyền hình - 

N.T.D.Linh -

201920803114004 (chieu thu 

3)

kbvyztw

80 ĐH - K11 201920803108001 Hệ thống Viễn thông 7, 8, 9, 10 4 25/3/2020 1602-A1
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

81 ĐH - K11 201920803108002 Hệ thống Viễn thông
7, 8, 9, 10, 

11,12
5 26/3/2020 504 -A9

Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Hệ thống Viễn thông - N.T.D. 

Linh - 201920803108002
2uefkku

82 ĐH - K11 201920803108002 Hệ thống Viễn thông
7, 8, 9, 10, 

11,12
7 28/3/2020 504 -A9

Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Hệ thống Viễn thông - N.T.D. 

Linh - 201920803108002
2uefkku

83 ĐH - K11 201920803108002 Hệ thống Viễn thông
7, 8, 9, 10, 

11,12
5 04/02/2020 504 -A9

Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Hệ thống Viễn thông - N.T.D. 

Linh - 201920803108002
2uefkku

84 ĐH - K11 201920803108002 Hệ thống Viễn thông
7, 8, 9, 10, 

11,12
7 04/04/2020 504 -A9

Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

Hệ thống Viễn thông - N.T.D. 

Linh - 201920803108002
2uefkku
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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Giáo viên/ Giảng 
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Kế hoạch dạy học 
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05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

85 ĐH-K13 20192FE6027015 - MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5,6 6 27/3/2020 1505-A1
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

MHH và MPHT ĐTVT - 

N.T.D.Linh -20192FE6027015
mmw36j3

86 ĐH-K13 20192FE6027015 - MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5,6 6 04/03/2020 1505-A1
Nguyễn Thị Diệu 

Linh
Học trực tuyến 0906165579 nguyenlinh79.haui@gmail.com Nguyen Dieu Linh

MHH và MPHT ĐTVT - 

N.T.D.Linh -20192FE6027015
mmw36j3

87 CĐ K21 JC5130.1 - 20192JC5130001 Kỹ thuật cảm biến 1,2,3,4 5 26//3/2020 606-A9 Lê Việt Tiến Học trực tuyến 0903297434 tien2015dt@gmail.com Lê Việt Tiến
Kỹ thuật cảm biến - Lê Việt 

Tiến
kyttp4m

88 CĐ K21 JC5130.2 - 20192JC5130002 Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10 5 26//3/2020 606-A9 Lê Việt Tiến Học trực tuyến 0903297434 tien2015dt@gmail.com Lê Việt Tiến
Kỹ thuật cảm biến - Lê Việt 

Tiến
kyttp4m

89 CĐ K21 JC5130.1 - 20192JC5130001 Kỹ thuật cảm biến 1,2,3,4 5 2/4/2020 606-A9 Lê Việt Tiến Học trực tuyến 0903297434 tien2015dt@gmail.com Lê Việt Tiến
Kỹ thuật cảm biến - Lê Việt 

Tiến
kyttp4m

90 CĐ K21 JC5130.2 - 20192JC5130002 Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10 5 2/4/2020 606-A9 Lê Việt Tiến Học trực tuyến 0903297434 tien2015dt@gmail.com Lê Việt Tiến
Kỹ thuật cảm biến - Lê Việt 

Tiến
kyttp4m

91 ĐH-K13 20192FE6041001 Truyền thông số 1,2,3,4 3 24/3/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyền Thông Số - DKPhuong-

FE6041.1
2jek7xv

92 ĐH-K13 20192FE6041002 Truyền thông số 9,10,11,12 3 24/3/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyền Thông Số - DKPhuong- 

 FE6041.2
eftefsw

93 ĐH-K13 20192FE6041005 Truyền thông số 1,2,3,4 7 28/3/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyenthongso_FE6041_5_DK

Phuong
tiurbht

94 ĐH-K13 20192FE6027012 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 7,8,9,10,11,12 6 27/3/2020 1605_A1
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng 

HT-ĐTVT- DKPhuong-

20192FE6027012

5gejtyp

95 ĐH-K13 20192FE6027009 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5,6 6 27/3/2020 1505_A1
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Mô Hình Hóa Và MPHTVT-

DKPhuong-20192FE60270009
x6bsvnh

96 ĐH-K13 20192FE6041001 Truyền thông số 1,2,3,4 3 31/3/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyền Thông Số - DKPhuong-

FE6041.1
2jek7xv
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

97 ĐH-K13 20192FE6041002 Truyền thông số 9,10,11,12 3 31/3/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyền Thông Số - DKPhuong- 

 FE6041.2
eftefsw

98 ĐH-K13 20192FE6041005 Truyền thông số 1,2,3,4 7 04/04/2020 317-A7
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Truyenthongso_FE6041_5_DK

Phuong
tiurbht

99 ĐH-K13 20192FE6027012 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 7,8,9,10,11,12 6 04/03/2020 1605_A1
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Mô Hình Hóa Và Mô Phỏng 

HT-ĐTVT- DKPhuong-

20192FE6027012

5gejtyp

100 ĐH-K13 20192FE6027009 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5,6 6 04/03/2020 1605_A1
Đinh Thị Kim 

Phượng
Học trực tuyến 0388378898 phuong.tkd1.haui@gmail.com Dinh Kim Phuong

Mô Hình Hóa Và MPHTVT-

DKPhuong-20192FE60270009
x6bsvnh

101 ĐH-K11 :201920803125003 Thiết bị đầu cuối thông tin 1,2,3,4,5 3 24/3/2020 506 - A9 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui
Thiết bị đầu cuối thông tin- Mã 

lớp 0803125.3
2er3thh

102 ĐH-K11 201920803167003
Đồ án Truyền thông và mạng máy 

tính 2
1,2,3,4,5,6 4 25/3/2020 1402-A1 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui

Đồ án Truyền thông và mạng 

máy tính 2 - 201920803167003
zllrugd

103 CĐ-K21 20192JC5130003 Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10,11 4 25/3/2020 1402-A1 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui
Kỹ thuật cảm biến - 

20192JC5130003
bcw4eff

104 ĐH-K11 :201920803125003 Thiết bị đầu cuối thông tin 1,2,3,4,5 3 31/3/2020 506 - A9 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui
Thiết bị đầu cuối thông tin- Mã 

lớp 0803125.3
2er3thh

105 ĐH-K11 201920803167003
Đồ án Truyền thông và mạng máy 

tính 2
1,2,3,4,5,6 4 04/01/2020 1402-A1 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui

Đồ án Truyền thông và mạng 

máy tính 2 - 201920803167003
zllrugd

106 CĐ-K21 20192JC5130003 Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10,11 4 04/01/2020 1402-A1 Nguyễn Tuấn Anh Học trực tuyến 916083605 tanhhaui
Kỹ thuật cảm biến - 

20192JC5130003
bcw4eff

107 ĐH-K12 803114.1-201920803114001 Kỹ thuật truyền hình 1,2,3,4 6 27/3/2020 508-A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền hình-

B.N.Phong-201920803114001
uzpyvie

108 ĐH-K11 803164.1-201920803164003 Báo hiệu và điều khiển kết nối 13, 14, 15, 16 5 26/3/2020 1603-A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Báo hiệu và điều khiển kết nối-

B.N.Phong-201920803164003
7t7l6gb
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

109 ĐH-K13 FE6041.6-20192FE6041006 Truyền thông số 7,8,9,10 7 28/3/2020 317_A7 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Truyền thông số-B.N.Phong-

20192FE6041006
tyhp44h

110 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027013 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 13,14,15,16 2 23/3/2020 1605_A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027013

htjd623

111 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027011 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 13,14,15,16 4 25/3/2020 1505 A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027011

doje426

112 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027006 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5 7 28/3/2020 1605_A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027006

ro7z3jg

113 ĐH-K11 0803154-201920803154003 Mạng cảm biến không dây 13,14,15,16 3 24/3/2020 505A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Mạng cảm biến không dây-

B.N.Phong-201920803154003
eev376n

114 ĐH-K11 0803154-201920803154003 Mạng cảm biến không dây 13,14,15,16 6 27/3/2020 505A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Mạng cảm biến không dây-

B.N.Phong-201920803154003
eev376n

115 CĐ-K18 804114.1-201920804114002 Kỹ thuật truyền hình 2,3,4,5,6 2 23/3/2020 1602 A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền hình-

B.N.Phong-201920804114002
cjr2tcr

116 CĐ-K21 JC5137.1-20192JC5137001 Kỹ thuật truyền dẫn 7,8,9,10,11 CN 24/3/2020 606 - A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền dẫn-

B.N.Phong-20192JC5137001
vbwinvu

117 ĐH-K12 803114.1-201920803114001 Kỹ thuật truyền hình 1,2,3,4 6 3/4/2020 508-A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền hình-

B.N.Phong-201920803114001
uzpyvie

118 DH-K11 803164.1-201920803164003 Báo hiệu và điều khiển kết nối 13, 14, 15, 16 5 2/4/2020 1603-A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Báo hiệu và điều khiển kết nối-

B.N.Phong-201920803164003
7t7l6gb

119 ĐH-K13 FE6041.6-20192FE6041006 Truyền thông số 7,8,9,10 7 4/4/2020 317_A7 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Truyền thông số-B.N.Phong-

20192FE6041006
tyhp44h

120 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027013 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 13,14,15,16 2 30/3/2020 1605_A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027013

htjd623
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

121 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027011 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 13,14,15,16 4 1/4/2020 1505 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027011

doje426

122 ĐH-K13 FE6027-20192FE6027006 MHH và Mô phỏng HT ĐTVT 1,2,3,4,5 7 4/4/2020 1605_A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com

Mô hình hóa và mô phỏng hệ 

thống Điện tử-Viễn thông-

B.N.Phong-20192FE6027006

ro7z3jg

123 ĐH-K11 0803154-201920803154003 Mạng cảm biến không dây 13,14,15,16 3 31/3/2020 505A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Mạng cảm biến không dây-

B.N.Phong-201920803154003
eev376n

124 ĐH-K11 0803154-201920803154003 Mạng cảm biến không dây 13,14,15,16 6 3/4/2020 505A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Mạng cảm biến không dây-

B.N.Phong-201920803154003
eev376n

125 CĐ-K18 804114.1-201920804114002 Kỹ thuật truyền hình 2,3,4,5,6 2 30/3/2020 1602 A1 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền hình-

B.N.Phong-201920804114002
cjr2tcr

126 CĐ-K21 JC5137.1-20192JC5137001 Kỹ thuật truyền dẫn 7,8,9,10,11 CN 5/4/2020 606 - A9 Bùi Như Phong Học trực tuyến 0982782286 phongbn.haui@gmail.com
Kỹ thuật truyền dẫn-

B.N.Phong-20192JC5137001
vbwinvu

127 ĐH-K12 201920803117007 Kỹ thuật vi xử lý 7,8 3 24/3/2020 604-A8 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

LỚP VI XỬ LÝ CHIỀU THỨ 

3,5 THẦY TÙNG(TIẾT 7,8)

https://www.faceboo

k.com/groups/28280

57120585879/?ref=

group_header

128 ĐH-K11 201920803128003
Thiết kế ứng dụng trên ARM 

Cortex M3
1, 2, 3, 4, 5, 6 5 26/3/2020 506 - A9 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Thiết kế ứng dụng trên ARM 

Cortex M3 - N.V.Tùng - 

201920803128003

hwkly6m

129 ĐH-K11 201920803128003
Thiết kế ứng dụng trên ARM 

Cortex M4
1, 2, 3, 4, 5, 6 5 02/4/2020 506 - A9 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Thiết kế ứng dụng trên ARM 

Cortex M3 - N.V.Tùng - 

201920803128003

hwkly6m

130 CĐ-K18 201920804112001 Kỹ thuật ghép nối máy tính 2, 3, 4, 5, 6 3 24/3/2020 1302-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73
Lớp có 1 sinh viên 0868228838

131 ĐH-K12 201920803102003 CAD trong điện tử 7h-11h30 5 26/3/2020 1304-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

CAD trong điện tử - N.V.Tùng 

- 201920803102003
nai33fu

132 ĐH-K12 201920803102003 CAD trong điện tử 17h30-21h45 5 02/4/2020 1304-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

CAD trong điện tử - N.V.Tùng 

- 201920803102003
nai33fu
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

133 ĐH-K11 201920803112001 TH Kĩ thuật ghép nối máy tính 7h-11h30 4 25/3/2020 1304-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Kĩ thuật ghép nối máy tính - 

N.V.Tùng - 201920803112001
zhd6pbw

134 ĐH-K11 201920803112001 TH Kĩ thuật ghép nối máy tính 7h-11h30 4 01/4/2020 1304-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến 0975192021 nvtung86@gmail.com
https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Kĩ thuật ghép nối máy tính - 

N.V.Tùng - 201920803112001
zhd6pbw

135 ĐH-K13 FE6020.3 - 20192FE6020003 KT Vi xử lý 1,2,3 3 24/3/2020 804-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

136 ĐH-K13 FE6020.4 - 20192FE6020004 KT Vi xử lý 7,8,9 3 24/3/2020 804-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

137 ĐH-K13 FE6020.1 - 20192FE6020001 KT Vi xử lý 1,2,3 6 27/3/2020 803-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

138 ĐH-K13 FE6020.2 - 20192FE6020002 KT Vi xử lý 7,8,9 6 27/3/2020 803-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

139 ĐH-K13 FE6020.3 - 20192FE6020003 KT Vi xử lý 1,2,3 3 31/3/2020 804-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

140 ĐH-K13 FE6020.4 - 20192FE6020004 KT Vi xử lý 7,8,9 3 31/3/2020 804-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

141 ĐH-K13 FE6020.1 - 20192FE6020001 KT Vi xử lý 1,2,3 6 3/4/2020 803-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

142 ĐH-K13 FE6020.2 - 20192FE6020002 KT Vi xử lý 7,8,9 6 3/4/2020 803-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

143 ĐH-K13 FE6020.3 - 20192FE6020003 TH KT Vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 4 1/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

144 ĐH-K13 FE6020.3 - 20192FE6020003 TH KT Vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h00 4 1/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

145 ĐH-K13 FE6020.4 - 20192FE6020004 TH KT Vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 5 2/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

146 ĐH-K13 FE6020.4 - 20192FE6020004 TH KT Vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h00 5 2/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

147 ĐH-K13 FE6020.1 - 20192FE6020001 TH KT Vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 7 4/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

148 ĐH-K13 FE6020.1 - 20192FE6020001 TH KT Vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h00 7 4/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

149 ĐH-K13 FE6020.2 - 20192FE6020002 TH KT Vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 CN 5/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

150 ĐH-K13 FE6020.2 - 20192FE6020002 TH  KTVi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h00 CN 5/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

151 ĐH-K13 FE6020.2 - 20192FE6020002 TH KT Vi xử lý (nhóm 3) 17h30-21h45 CN 5/4/2020 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

152 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 5,6 2
23/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198688 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117002
ozhkg7w

153 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 5,6 4
25/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198689 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117002
ozhkg7w

154 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 5,6 2
30/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198690 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117002
ozhkg7w

155 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 5,6 4
1/4/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198691 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117002
ozhkg7w

156 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 11,12 2
23/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198692 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117001
hmyngmo
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 
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157 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 11,12 4
25/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198693 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117001
hmyngmo

158 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 11,12 2
30/3/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198694 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117001
hmyngmo

159 ĐH-K12 201920803117002 Vi xử lý 11,12 4
1/4/2020

508- A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198695 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi xử lý- N.A.Dũng-

 201920803117001
hmyngmo

160 CĐ-K18 201920804116002 Kỹ thuật Vi điều khiển 13,14,15,16 2
23/3/2020

1305_A1 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198696 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi điều khiển- 

N.A.Dũng- 201920804116002
7xs4nym

161 CĐ-K18 201920804116002 Kỹ thuật Vi điều khiển 13,14,15,16 3
24/3/2020

1305_A1 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198697 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi điều khiển- 

N.A.Dũng- 201920804116002
7xs4nym

162 CĐ-K18 201920804116002 Kỹ thuật Vi điều khiển 13,14,15,16 2

30/3/2020

1305_A1 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198698 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi điều khiển- 

N.A.Dũng- 201920804116002
7xs4nym

163 CĐ-K18 201920804116002 Kỹ thuật Vi điều khiển 13,14,15,16 3 31/3/2020 1305_A1 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198699 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật Vi điều khiển- 

N.A.Dũng- 201920804116002
7xs4nym

164 ĐH-K13 201920803151001 Kỹ thuật lập trình (KTMT) 1,2,3,4,5 3 24/3/2020 602_A7 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198700 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật lập trình (KTMT)-

N.A.Dũng-201920803151001
rntwtif

165 ĐH-K13 201920803151001 Kỹ thuật lập trình (KTMT) 1,2,3,4,5 3 31/3/2020 602_A7 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến 0989198701 anhdung0412@gmail.com
Kỹ thuật lập trình (KTMT)-

N.A.Dũng-201920803151001
rntwtif

166 ĐH-K14 FE6017.2 - 20192FE6017002 Kỹ thuật lập trình C 2,3,4,5,6 6 27/3/2020 403_C2 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến

167 ĐH-K14 FE6017.2 - 20192FE6017002 Kỹ thuật lập trình C 2,3,4,5,6 6 3/4/2020 403_C2 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến

168 ĐH-K14 FE6017.2 - 20192FE6017001 Kỹ thuật lập trình C 8,9,10,11,12 6 27/3/2020 403_C2 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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Kế hoạch dạy học 
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

169 ĐH-K14 FE6017.2 - 20192FE6017001 Kỹ thuật lập trình C 8,9,10,11,12 6 3/4/2020 403_C2 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến

170 CĐ-K20 20192JC5186001 Vi điều khiển 13,14,15,16 3 24/3/2020 603_A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến

171 CĐ-K20 20192JC5186001 Vi điều khiển 13,14,15,16 3 31/3/2020 603_A9 Nguyễn Anh Dũng Học trực tuyến

172 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 23/3/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295798 maidtp2013@gmail.com
Vi mạch số lập trình - 

Đ.T.P.Mai - 201920803135001
3m3h2if

173 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 27/3/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295799 maidtp2013@gmail.com
Vi mạch số lập trình - 

Đ.T.P.Mai - 201920803135001
3m3h2if

174 ĐH-K14 20192FE6017005 Kỹ thuật lập trình C 13,14,15,16 2 23/3/2020 312 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295800 maidtp2013@gmail.com
Kỹ thuật lập trình C - 

Đ.T.P.Mai - 20192FE6017005
pjzaisg

175 ĐH-K14 20192FE6017005 TH Kỹ thuật lập trình C (nhóm 1) 17h30-21h45 3 24/3/2020 313 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295801 maidtp2013@gmail.com

Thực hành kỹ thuật lập trình C 

(Nhóm 1) - Đ.T.P.Mai - 

20192FE6017005

hr7h6f5

176 ĐH-K14 20192FE6017005 TH Kỹ thuật lập trình C (nhóm 2) 17h30-21h45 4 25/3/2020 314 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295802 maidtp2013@gmail.com

Thực hành kỹ thuật lập trình C 

(Nhóm 2) - Đ.T.P.Mai - 

20192FE6017005

iq3iyep

177 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 30/3/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295798 maidtp2013@gmail.com
Vi mạch số lập trình - 

Đ.T.P.Mai - 201920803135001
3m3h2if

178 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 3/4/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295799 maidtp2013@gmail.com
Vi mạch số lập trình - 

Đ.T.P.Mai - 201920803135001
3m3h2if

179 ĐH-K14 20192FE6017005 Kỹ thuật lập trình C 13,14,15,16 2 30/3/2020 312 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295800 maidtp2013@gmail.com
Kỹ thuật lập trình C - 

Đ.T.P.Mai - 20192FE6017005
pjzaisg

180 ĐH-K14 20192FE6017005 TH Kỹ thuật lập trình C (nhóm 1) 17h30-21h45 3 31/3/2020 313 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295801 maidtp2013@gmail.com

Thực hành kỹ thuật lập trình C 

(Nhóm 1) - Đ.T.P.Mai - 

20192FE6017005

hr7h6f5
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 
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Kế hoạch dạy học 
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

181 ĐH-K14 20192FE6017005 TH Kỹ thuật lập trình C (nhóm 2) 17h30-21h45 4 4/1/2020 314 - A7 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến 0947295802 maidtp2013@gmail.com

Thực hành kỹ thuật lập trình C 

(Nhóm 2) - Đ.T.P.Mai - 

20192FE6017005

iq3iyep

182 ĐH-K12 0803116.1 - 201920803116001 Kỹ thuật vi điều khiển 1,2,3,4 7 28/3/2020 604 - A8 Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

183 ĐH-K12 0803116.2 - 201920803116002 Kỹ thuật vi điều khiển 7,8,9,10 7 28/3/2020 604 - A8 Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

184 ĐH-K12 0803116.1 - 201920803116001 Kỹ thuật vi điều khiển 1,2,3,4 7 4/4/2020 604 - A8 Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

185 ĐH-K12 0803116.2 - 201920803116002 Kỹ thuật vi điều khiển 7,8,9,10 7 4/4/2020 604 - A8 Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

186 ĐH-K12 0803116.1 - 201920803116001 Kỹ thuật vi điều khiển 13,14,15,16 3 31/3/2020

Phòng thực 

hành khoa 

Điện tử

Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

187 ĐH-K12 0803116.2 - 201920803116002 Kỹ thuật vi điều khiển 13,14,15,16 4 1/4/2020

Phòng thực 

hành khoa 

Điện tử

Hoàng Mạnh Kha Học trực tuyến

188 ĐH-K13 FE6001.14 - 20192FE6001014 CAD trong đt 1,2,3,4,5,6 3 24/3/2020 1304 A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong dien tu C.Trang 

FE6001.14 - 

20192FE6001014 (sang T3)

k2l3cs6

k2l3cs6

k2l3cs6

189 ĐH-K13 FE6001.16 - 20192FE6001016 CAD trong đt 1,2,3,4,5,6 4 25/3/2020 1304 A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
CAD trong dien tu C.Trang 

FE6001.16 SangT4
esvziwo

190 ĐH-K13  FE6001.17 - 20192FE6001017 CAD trong đt
7,8,9,10,11,1

2
4 25/3/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong dien tu 

C.TrangFE6001.17 chieuT4
35ep6cc

191 ĐH-K13 FE6001.12 - 20192FE6001012 CAD trong đt 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 27/3/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
CAD trong ĐT 

C.TrangFE6001.12 SangT6
6azxzmm

192 ĐH-K13 FE6001.9 - 20192FE6001009 CAD trong đt
7,8,9,10,11,1

2
6 27/3/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong ĐT 

C.TrangFE6001.9 chieuT6
ovfsohz
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

193 ĐH-K12  0803153.1 - 201920803153001 Lập trình mạng 3,4,5,6 5 26/3/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
LapTrinhMang 

C.Trang0803153.1 SangT5
q4hkgi6

194 ĐH-K12  0803153.2 - 201920803153002 Lập trình mạng 9,10,11,12 5 26/3/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
LapTrinhMang 

C.Trang0803153.2 chieuT5
bv7s5ch

195 ĐH- K12 0803159.3 - 201920803159003 TH Thiết kế vi mạch số (nhóm 2)
7,8,9,10,11,1

2
2 23/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

ThietKeViMachSo C.Trang 

0803159.3
ys5v32v

196 ĐH- K12 0803159.3 - 201920803159003 TH Thiết kế vi mạch số (nhóm 1) 1,2,3,4,5,6 2 23/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
ThietKeViMachSo C.Trang 

0803159.3
ys5v32v

197 CĐ K18 0804128.1 - 201920804128001
Thiết kế ứng dụng trên ARM 

cortex M3

7,8,9,10,11,1

2
3 24/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

Thiet ke UD tren ARM 

C.Trang 0804128.1
73wftu2

198 ĐH-K13 FE6001.14 - 20192FE6001014 CAD trong đt 1,2,3,4,5,6 3 31/3/2020 1304 A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong dien tu C.Trang 

FE6001.14 - 

20192FE6001014 (sang T3)

k2l3cs6

k2l3cs6

k2l3cs6

199 ĐH-K13 FE6001.16 - 20192FE6001016 CAD trong đt 1,2,3,4,5,6 4 1/4/2020 1304 A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
CAD trong dien tu C.Trang 

FE6001.16 SangT4
esvziwo

200 ĐH-K13  FE6001.17 - 20192FE6001017 CAD trong đt
7,8,9,10,11,1

2
4 1/4/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong dien tu 

C.TrangFE6001.17 chieuT4
35ep6cc

201 ĐH-K13 FE6001.12 - 20192FE6001012 CAD trong đt 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 3/4/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
CAD trong ĐT 

C.TrangFE6001.12 SangT6
6azxzmm

202 ĐH-K13 FE6001.9 - 20192FE6001009 CAD trong đt
7,8,9,10,11,1

2
6 3/4/2020 1304A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

CAD trong ĐT 

C.TrangFE6001.9 chieuT6
ovfsohz

203 ĐH-K12  0803153.1 - 201920803153001 TH Lập trình mạng(Nhóm 1) 1,2,3,4,5,6 5 10/4/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
LapTrinhMang 

C.Trang0803153.1 SangT5
q4hkgi6

204 ĐH-K12  0803153.2 - 201920803153002 TH Lập trình mạng(Nhóm 1)
7,8,9,10,11,1

2
5 10/4/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

LapTrinhMang 

C.Trang0803153.2 chieuT5
bv7s5ch
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205 ĐH-K12  0803153.1 - 201920803153001 TH Lập trình mạng(Nhóm 2) 1,2,3,4,5,6 7 4/4/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
LapTrinhMang 

C.Trang0803153.1 SangT5
q4hkgi6

206 ĐH-K12  0803153.2 - 201920803153002 TH Lập trình mạng(Nhóm 2)
7,8,9,10,11,1

2
7 4/4/2021 604 A8 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

LapTrinhMang 

C.Trang0803153.2 chieuT5
bv7s5ch

207 ĐH- K12 0803159.3 - 201920803159003 TH Thiết kế vi mạch số (nhóm 2)
7,8,9,10,11,1

2
2 30/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

ThietKeViMachSo C.Trang 

0803159.3
ys5v32v

208 ĐH- K12 0803159.3 - 201920803159003 TH Thiết kế vi mạch số (nhóm 1) 1,2,3,4,5,6 2 30/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com
ThietKeViMachSo C.Trang 

0803159.3
ys5v32v

209 CĐ K18 0804128.1 - 201920804128001
TH Thiết kế ứng dụng trên ARM 

cortex M3

7,8,9,10,11,1

2
3 31/3/2020 1302A1 Phạm T.Q. Trang Học trực tuyến 987987118 pquynhtrang@gmail.com

Thiet ke UD tren ARM 

C.Trang 0804128.1
73wftu2

210 ĐH-K12 0803155.1 - 201920803155001 Mạng máy tính 1, 2, 3, 4, 5 5 26/3/2020 504 - A9 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com
Mạng máy tính_Bồ Quốc 

Bảo_201920803155001
lk2yvcs

211 ĐH-K12 0803144.1 - 201920803144001
Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật máy 

tính
9, 10, 11, 12 6 27/3/2020 604 - A8 Bồ Quốc Bảo Bài tập lớn 0936779989 bqbao77@gmail.com

Đồ án chuyên ngành 

KTMT_Bồ Quốc 

Bảo_201920803144001

gsanw22

212 ĐH-K12 0803155.2 - 201920803155002
Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật máy 

tính
1, 2, 3, 4 6 27/3/2020 HT02-T6-A1 Bồ Quốc Bảo Bài tập lớn 0936779989 bqbao77@gmail.com

Đồ án chuyên ngành 

KTMT_Bồ Quốc 

Bảo_201920803144002

sys7stw

213 CĐ-K18 0804113.2 - 201920804113002 Kỹ thuật lập trình nhúng 13, 14, 15, 16 2 23/3/2020 1302-A1 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com
Kỹ thuật lập trình nhúng_Bồ 

Quốc Bảo_201920804113002
24ts4ot

214 CĐ-K18 0804123.1 - 201920804123001 Mạng máy tính-truyền thông 2, 3, 4 ,5, 6 4 25/3/2020 1302-A1 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com

Mạng máy tính-truyền 

thông_Bồ Quốc 

Bảo_201920804123001

wdsh7or

215 ĐH-K12 0803155.1 - 201920803155001 Mạng máy tính 1, 2, 3, 4, 5 5 2/4/2020 504 - A9 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com
Mạng máy tính_Bồ Quốc 

Bảo_201920803155001
lk2yvcs

216 ĐH-K12 0803144.1 - 201920803144001
Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật máy 

tính
9, 10, 11, 12 6 3/4/2020 604 - A8 Bồ Quốc Bảo Bài tập lớn 0936779989 bqbao77@gmail.com

Đồ án chuyên ngành 

KTMT_Bồ Quốc 

Bảo_201920803144001

gsanw22
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

217 ĐH-K12 0803155.2 - 201920803155002
Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật máy 

tính
1, 2, 3, 4 6 3/4/2020 HT02-T6-A1 Bồ Quốc Bảo Bài tập lớn 0936779989 bqbao77@gmail.com

Đồ án chuyên ngành 

KTMT_Bồ Quốc 

Bảo_201920803144002

sys7stw

218 CĐ-K18 0804113.2 - 201920804113002 Kỹ thuật lập trình nhúng 13, 14, 15, 16 2 30/3/2020 1302-A1 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com
Kỹ thuật lập trình nhúng_Bồ 

Quốc Bảo_201920804113002
24ts4ot

219 CĐ-K18 0804123.1 - 201920804123001 Mạng máy tính-truyền thông 2, 3, 4 ,5, 6 4 1/4/2020 1302-A1 Bồ Quốc Bảo Học trực tuyến 0936779989 bqbao77@gmail.com

Mạng máy tính-truyền 

thông_Bồ Quốc 

Bảo_201920804123001

wdsh7or

220 ĐH-K12 0803123.5 - 201920803123005
   Mạng máy tính-

   truyền thông
3,4,5,6

4 25/03/2020
601-A9 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

221 ĐH-K12 0803123.5 - 201920803123005
   Mạng máy tính-

   truyền thông

3,4 4

1/04/2020
601-A9 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

222 ĐH-K12 0803123.3 - 201920803123003
   Mạng máy tính-

   truyền thông
1,2 6

27/03/2020
601-A9 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123003
j7hbcsu

223 ĐH-K12 0803123.4 - 201920803123004
   Mạng máy tính-

   truyền thông
7,8 6

27/03/2020
601-A9 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123004
lpeeksz

224 ĐH-K12 0803156.2 - 201920803156002 Mạng nơ-ron nhân tạo 9,10,11 4 25/03/2020 604-A8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Mạng Nơ-ron nhân tạo-

N.T.Thu

201920803156002

x25oag7

225 ĐH-K12 0803156.2 - 201920803156002 Mạng nơ-ron nhân tạo 9,10,11 4 01/04/2020 604-A8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Mạng Nơ-ron nhân tạo-

N.T.Thu

201920803156002

x25oag7

226 ĐH-K14 FE6017.4 - 20192FE6017004 Kỹ thuật lập trình C 2,3,4,5,6 2 23/03/2020 303-C8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Kỹ thuật lập trình C-N.T.Thu-

20192FE6017004
k4gi4gk

227 ĐH-K14 FE6017.4 - 20192FE6017004 Kỹ thuật lập trình C 2,3,4,5,6 2 30/03/2020 303-C8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Kỹ thuật lập trình C-N.T.Thu-

20192FE6017004
k4gi4gk

228 ĐH-K14 FE6017.3 - 20192FE6017003 Kỹ thuật lập trình C 8,9,10,11,12 2 23/03/2020 303-C8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Kỹ thuật lập trình C-N.T.Thu-

20192FE6017003
umkozmo
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

229 ĐH-K14 FE6017.3 - 20192FE6017003 Kỹ thuật lập trình C 8,9,10,11,12 2 30/03/2020 303-C8 Nguyễn Thị Thu Học trực tuyến 906968565
thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

Kỹ thuật lập trình C-N.T.Thu-

20192FE6017003
umkozmo

230 ĐH-K12
0803123.5 - 201920803123005

Nhóm 1

    

Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 3
24/03/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

231 ĐH-K12
0803123.5 - 201920803123005

Nhóm 1,

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 3
31/03/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

232 ĐH-K12
0803123.5 - 201920803123005

Nhóm 2

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

7h-11h30 5
2/04/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

233 ĐH-K12
0803123.5 - 201920803123005

Nhóm 3

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 5
2/04/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123005
jwtc7zf

234 ĐH-K12
0803123.3 - 201920803123003

Nhóm 2

  

Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 5
26/03/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123003
j7hbcsu

235 ĐH-K12
0803123.3 - 201920803123003

Nhóm 3

 

Mạng máy tính-

   truyền thông

7h-11h30 6
3/04/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123003
j7hbcsu

236 ĐH-K12
0803123.4 - 201920803123004

Nhóm 1

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

7h-11h30 5
26/03/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123004
lpeeksz

237 ĐH-K12
0803123.4 - 201920803123004

Nhóm 1

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 7
4/04/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123004
lpeeksz

238 ĐH-K12
0803123.4 - 201920803123004

Nhóm 2

   

TH Mạng máy tính-

   truyền thông

12h30-17h 6
3/04/2020

1305-A1 Nguyễn Thị Thu
Học trực tuyến: Thực 

hành
906968565

thudtdl@

gmail.com

https://www.

facebook.com

/profile.php?id

=10000975181

7165

   Thực hành Mạng máy tính-

   truyền thông-N.T.Thu-

201920803123004
lpeeksz

239 ĐH - K12 201920803117005 Kỹ thuật vi xử lý 1,2 Thứ 2 23/03/2020 601 - A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT5K12-

P.V.Chiến-201920803117005
u2bbaap

240 ĐH - K12 201920803117006 Kỹ thuật vi xử lý 7,8 Thứ 2 23/03/2020 601 - A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT6K12-

P.V.Chiến-201920803117006
z3fwz6v
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

241 ĐH - K12 201920803117003 Kỹ thuật vi xử lý 5,6 Thứ 5 26/03/2020 601 - A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT3K12-

P.V.Chiến-201920803117003
qx6fikx

242 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 2 23/03/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

243 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 4 25/03/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

244 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 5 26/03/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

245 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 2 30/03/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

246 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 4 1/04/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

247 ĐH - K11 201920803143003 Chuyên đề hệ thống nhúng 13,14,15,16 Thứ 5 2/04/2020 505-A9 Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Chuyên đề hệ thống nhúng-

P.V.Chiến-201920803143003
rrxplng

248 ĐH - K12 201920803117005 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h Thứ 6 27/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT5K12-

P.V.Chiến-201920803117005
u2bbaap

249 ĐH - K12 201920803117006 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 Thứ 7 28/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT6K12-

P.V.Chiến-201920803117006
z3fwz6v

250 ĐH - K12 201920803117003 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h Thứ 7 28/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT3K12-

P.V.Chiến-201920803117003
qx6fikx

251 ĐH - K12 201920803117005 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 Thứ 2 30/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT5K12-

P.V.Chiến-201920803117005
u2bbaap

252 ĐH - K12 201920803117006 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h Thứ 2 30/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT6K12-

P.V.Chiến-201920803117006
z3fwz6v
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

253 ĐH - K12 201920803117003 TH Kỹ thuật vi xử lý (nhóm 1) 7h-11h30 Thứ 5 2/04/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Kỹ thuật vi xử lý ĐT3K12-

P.V.Chiến-201920803117003
qx6fikx

254 ĐH - K11 201920803146001 TH Hệ thống nhúng 7h-11h30 Thứ 4 25/03/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Hệ thống nhúng-P.V.Chien-

201920803146001
wkbemkp

255 ĐH - K11 201920803146001 TH Hệ thống nhúng 7h-11h30 Thứ 4 01/04/2020 Phòng TH Phạm Văn Chiến Học trực tuyến 0915666066 vanchiendhcn@gmail.com
Hệ thống nhúng-P.V.Chien-

201920803146001
wkbemkp

256 ĐH-K13 FE6020.3 - 20192FE6020003 Vi xử lý 1,2,3 3 24/3/2020 804-A10 Vũ Trung Kiên Học trực tuyến

257 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 23/3/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến

258 ĐH-K11 201920803135001 Vi mạch số lập trình 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 27/3/2020 504 - A9 Đào Thị Phương Mai Học trực tuyến

259 CĐ K21 JC5134.1 - 20192JC5134001 Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 1,2,3,4 7 28/03/2020 606A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình trong Điện 

tử D.T.Hang _ JC5134.1
72fxur7

260 CĐ K21 JC5134.2 - 20192JC5134002 Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 7,8,9,10 7 28/03/2021 606A10 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình trong Điện 

tử D.T.Hang _ JC5134.2
thuzh54

261 ĐH - K11 201920803113001 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 4 25/03/2020 401 - A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Lập trình nhúng D.T.Hang - 

201920803113001- Tối thứ 4
mqpf5pc

262 ĐH - K11 201920803113002 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 6 27/03/2020 403 - A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Lập trình nhúng D.T.Hang - 

201920803113002- Tối thứ 6
mojqkeu

263 ĐH - K11 201920803113003 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 3 24/03/2020 504_ A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình nhúng 

D.T.Hang - 0803113
ivfhdfy

264 ĐH - K11 201920803113003 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 5 26/03/2020 504_ A10 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình 

nhúngD.T.Hang  - 0803113
ivfhdfy
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

265 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 1)
7h-11h30 3 24/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 1

ekrzyvo

266 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 2)
12h30-17h 3 24/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 2

ui6ub5o

267 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 3)
7h-11h30 4 25/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 3

eexdw52

268 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 1)
12h30-17h 4 25/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 1

z7mhhfe

269 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 2)
7h-11h30 cn 29/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 2

frx27ch

270 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 3)
12h30-17h cn 29/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 3

x3lyzwb

271 ĐH - K13  20192fe6001013 Cad trong Điện tử 7h-11h30 2 23/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

sang thu 2 20192fe6001013
elcm5s4

272 ĐH - K13   20192fe6001018 Cad trong Điện tử 12h30-17h 2 23/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

CHIEU thu 2 20192fe6001018
zqoksds

273 ĐH - K13 20190803102001 Cad trong Điện tử 7h-11h30 5 26/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

SANG thu 5 20190803102001
urix6vk

274 ĐH - K13 20190803102002 Cad trong Điện tử 12h30-17h 5 26/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trongĐT D.T.Hang 

CHIEU thu 5 20190803102002
5p63eiu

275 ĐH - K13 20190803102005 Cad trong Điện tử 12h30-17h 6 27/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong ĐT D.T.Hang 

CHIEU thu 6 102005
ocqsygt

276 CĐ K21 JC5134.1 - 20192JC5134001 Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 1,2,3,4 7 04/04/2020 606A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình trong Điện 

tử D.T.Hang _ JC5134.1
72fxur7
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

277 CĐ K21 JC5134.2 - 20192JC5134002 Kỹ thuật lập trình trong Điện tử 7,8,9,10 7 04/04/2020 606A10 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình trong Điện 

tử D.T.Hang _ JC5134.2
thuzh54

278 ĐH - K11 201920803113003 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 3 31/03/2020 504_ A9 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình nhúng 

D.T.Hang - 0803113
ivfhdfy

279 ĐH - K11 201920803113003 Kỹ thuật lập trình nhúng 13,14,15,16 5 04/02/2020 504_ A10 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
Kỹ thuật lập trình 

nhúngD.T.Hang  - 0803113
ivfhdfy

280 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 1)
7h-11h30 3 31/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 1

ekrzyvo

281 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 2)
12h30-17h 3 31/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 2

ui6ub5o

282 ĐH - K11 201920803113001
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 3)
7h-11h30 4 04/01/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113001_ 

nhóm 3

eexdw52

283 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 1)
12h30-17h 4 04/01/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 1

z7mhhfe

284 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 2)
7h-11h30 cn 04/05/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 2

frx27ch

285 ĐH - K11 201920803113002
Thực hành KT lập trình nhúng 

(nhóm 3)
12h30-17h cn 04/05/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com

Thực hành Lập trình nhúng 

D.T.Hang 201920803113002_ 

nhóm 3

x3lyzwb

286 ĐH - K13  20192fe6001013 Cad trong Điện tử 7h-11h30 2 30/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

sang thu 2 20192fe6001013
elcm5s4

287 ĐH - K13   20192fe6001018 Cad trong Điện tử 12h30-17h 2 30/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

CHIEU thu 2 20192fe6001018
zqoksds

288 ĐH - K13 20190803102001 Cad trong Điện tử 7h-11h30 5 04/02/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong DT D.T.Hang 

SANG thu 5 20190803102001
urix6vk
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

289 ĐH - K13 20190803102002 Cad trong Điện tử 12h30-17h 5 04/02/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trongĐT D.T.Hang 

CHIEU thu 5 20190803102002
5p63eiu

290 ĐH - K13 20190803102005 Cad trong Điện tử 12h30-17h 6 04/03/2020 Tầng 13 A1 Dương Thị Hằng Học trực tuyến 0989578458 dhangdt3@gmail.com
 CAD trong ĐT D.T.Hang 

CHIEU thu 6 102005
ocqsygt

291 ĐH- K12  201920803123001 Mạng máy tính-truyền thông 1,2 Thứ 3 24/3/2020 508 - A9 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815679 tvluyen@gmail.com

Mạng máy tính - Truyền thông 

- T.V. Luyên - 

201920803123001

aras5vt

292 ĐH- K12 201920803123002 Mạng máy tính-truyền thông 7,8, Thứ 3 24/3/2020 508 - A9 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815679 tvluyen@gmail.com

Mạng máy tính - Truyền thông 

- T.V. Luyên - 

201920803123002

6hsz7vp

293 ĐH- K12 201920803123006 Mạng máy tính-truyền thông 9,10,11,12 Thứ 4 25/3/2020 601 - A9 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815679 tvluyen@gmail.com

Mạng máy tính - Truyền thông 

- T.V. Luyên - 

201920803123006

lclz3qg

294 ĐH- K12 201920803156001 Mạng nơ-ron nhân tạo 3,4,5 Thứ 4 25/3/2020 604 - A8 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815679 tvluyen@gmail.com
Mạng nơ-ron nhân tạo - T.V. 

Luyên - 201920803156001
guhjjyh

295 ĐH- K12 201920803159001 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 1) 7h-11h30 Thứ 2 23/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815679 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159001

lxmhd27

296 ĐH- K12 201920803159001 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 2) 12h30-17h Thứ 5 23/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815680 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159001 - Nhóm 2

n7ghlhn

297 ĐH- K12 201920803159002 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 1) 12h30-17h Thứ 2 23/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815681 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159002

sjor2sa

298 ĐH- K12 201920803159002 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 2) 12h30-17h Thứ 6 27/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815682 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159002 - Nhóm 2

wa2aadb

299 ĐH- K12  201920803123001
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
12h30-17h Thứ 7 28/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815683 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123001

fydyea6

300 ĐH- K12  201920803123001
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2)
12h30-17h CN 29/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815684 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123001 - Nhóm 2

cvcqonc
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STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 

từ 23/03/2020 đến 

05/04/2020

ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

301 ĐH- K12 201920803123002
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
7h-11h30 Thứ 7 28/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815685 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123002

tb4p66o

302 ĐH- K12 201920803123002
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2) 
7h-11h30 CN 29/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815686 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123002 - Nhóm 2

xnlsvnb

303 ĐH- K12 201920803123006
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
7h-11h30 Thứ 5 26/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815687 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123006

lrrvhaz

304 ĐH- K12 201920803123006
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2)
7h-11h30 Thứ 6 27/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815688 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123006 - Nhóm 2

mmeh4tq

305 ĐH-K11 201920803159004 Thiết kế vi mạch số 17h30-21h45 Thứ 5 26/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815689 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159004

osqejp4

306 ĐH- K12  201920803123001
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
12h30-17h Thứ 7 4/4/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815690 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123001

fydyea6

307 ĐH- K12  201920803123001
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2)
7h-11h30 Thứ 3 31/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815691 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123001 - Nhóm 2

cvcqonc

308 ĐH- K12 201920803123002
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
7h-11h30 Thứ 7 4/4/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815692 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123002

tb4p66o

309 ĐH- K12 201920803123002
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2) 
12h30-17h Thứ 3 31/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815693 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123002 - Nhóm 2

xnlsvnb

310 ĐH- K12 201920803123006 Mạng máy tính-truyền thông 9,10 Thứ 4 01/4/2020 601 - A9 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815694 tvluyen@gmail.com

Mạng máy tính - Truyền thông 

- T.V. Luyên - 

201920803123006

lclz3qg

311 ĐH- K12 201920803123006
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 1)
7h-11h30 Thứ 5 02/4/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815695 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123006

lrrvhaz

312 ĐH- K12 201920803123006
Mạng máy tính-truyền thông 

(Nhóm 2)
7h-11h30 Thứ 6 03/4/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên

Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815696 tvluyen@gmail.com

Thực hành Mạng máy tính - 

Truyền thông - T.V. Luyên - 

201920803123006 - Nhóm 2

mmeh4tq
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313 ĐH- K12 201920803156001 Mạng nơ-ron nhân tạo 3,4,5 Thứ 4 01/4/2020 604 - A8 Tống Văn Luyên Học trực tuyến 0979815697 tvluyen@gmail.com
Mạng nơ-ron nhân tạo - T.V. 

Luyên - 201920803156001
guhjjyh

314 ĐH- K12 201920803159001 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 1) 7h-11h30 Thứ 2 30/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815698 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159001

lxmhd27

315 ĐH- K12 201920803159001 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 2) 12h30-17h Thứ 5 23/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815699 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159001 - Nhóm 2

n7ghlhn

316 ĐH- K12 201920803159002 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 1) 12h30-17h Thứ 2 30/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815700 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159002

sjor2sa

317 ĐH- K12 201920803159002 Thiết kế vi mạch số (Nhóm 2) 12h30-17h Thứ 6 27/3/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815701 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159002 - Nhóm 2

wa2aadb

318 ĐH-K11 201920803159004 Thiết kế vi mạch số 17h30-21h45 Thứ 5 02/4/2020 1306-A1 Tống Văn Luyên
Học trực tuyến: Thực 

hành
0979815702 tvluyen@gmail.com

Thực hành Thiết kế vi mạch số 

- T.V. Luyên - 

201920803159004

osqejp4

319 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001007 Cad trong điện tử 1-6 2 23/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001007

sabqsx6

320 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE60010011 Cad trong điện tử 7-12 2 23/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001011

j5hitec

321 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001004 Cad trong điện tử 1-6 3 24/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001004

5rp7r6d

322 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001008 Cad trong điện tử 7-12 3 24/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001008

efkrtdy

323 ĐH-K13 0803102.4-201920803102004 Cad trong điện tử 1-6 4 25/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

201920803102004

hkjp6dw

324 ĐH-K13 0803102.4-201920803102006 Cad trong điện tử 13-16 4 25/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

201920803102006

lbpdo5m
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325 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001002 Cad trong điện tử 7-12 5 26/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001002

hfaojt4

326 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001005 Cad trong điện tử 1-6 5 26/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001005

m7otwcn

327 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001015 Cad trong điện tử 13-16 6 27/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001015

xt5dh5c

328 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001003 Cad trong điện tử 7-12 7 28/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001003

fxzba27

329 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001006 Cad trong điện tử 1-6 7 28/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001006

4ke7tbc

330 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001007 Cad trong điện tử 1-6 2 30/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001007

sabqsx6

331 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE60010011 Cad trong điện tử 7-12 2 30/3/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001011

j5hitec

332 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001004 Cad trong điện tử 1-6 3 01/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001004

5rp7r6d

333 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001008 Cad trong điện tử 7-12 3 01/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001008

efkrtdy

334 ĐH-K13 0803102.4-201920803102004 Cad trong điện tử 1-6 4 02/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

201920803102004

hkjp6dw

335 ĐH-K13 0803102.4-201920803102006 Cad trong điện tử 13-16 4 02/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

201920803102006

lbpdo5m

336 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001002 Cad trong điện tử 7-12 5 03/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001002

hfaojt4
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337 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001005 Cad trong điện tử 1-6 5 03/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001005

m7otwcn

338 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001015 Cad trong điện tử 13-16 6 04/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001015

xt5dh5c

339 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001003 Cad trong điện tử 7-12 7 05/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001003

fxzba27

340 ĐH-K13 FE6001.2-20192FE6001006 Cad trong điện tử 1-6 7 05/4/2020 1303-A1 Trần Quang Việt Học trực tuyến 0988428284 quangviethaui@gmail.com Tran Quang Viet

CAD trong điện tử -Trần 

Quang Việt - 

20192FE6001006

4ke7tbc

341 ĐH K13 20192FE6002003 Điện tử số 1,2,3,4,5 3 24/3/2020 318A7 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

342 ĐH K13 20192FE6002004 Điện tử số 8,9,10,11,12 3 24/3/2020 318A7 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

343 ĐH K13 20192FE6002003 Điện tử số 1,2,3,4,5 3 31/3/2020 318A7 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

344 ĐH K13 20192FE6002004 Điện tử số 8,9,10,11,12 3 31/3/2020 318A7 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

345 ĐH K12 201920803120001 Lý thuyết mạch 13,14,15,16 4 25/3/2020 401A9 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

346 ĐH K12 201920803120001 Lý thuyết mạch 13,14 4 04/01/2020 401A9 Nguyễn Thị Thu Hà Học trực tuyến 0987909424 ngocducanh@gmail.com Thu Hà Nguyễn

347 ĐH K13 20192FE6002007 Điện tử số 7,8,9,10,11 2 23/3/2020 318A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com

348 ĐH K13 20192FE6002001 Điện tử số 1,2,3,4,5 4 25/3/2020 317A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com
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349 ĐH K13 20192FE6002002 Điện tử số 8,9,10,11,12 4 25/3/2020 317A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com

350 ĐH K13 20192FE6002007 Điện tử số 7,8,9,10,11 2 30/3/2020 318A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com

351 ĐH K13 20192FE6002001 Điện tử số 1,2,3,4,5 4 04/01/2020 317A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com

352 ĐH K13 20192FE6002002 Điện tử số 8,9,10,11,12 4 04/01/2020 317A7 Nguyễn Ngọc Anh Học trực tuyến 0918310577 anhnn0577@gmail.com

353 ĐH - K14 0803119 Linh kiện điện tử 10,11,12 6 27/3/2020 103-C2 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

354 ĐH - K14 803119.00 Linh kiện điện tử 10,11,12 6 3/4/2020 103-C2 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

355 ĐH - K14 803150.00 Kỹ thuật điện tử tương tự 5,6,8,9 6 27/3/2020
103-C2, 401-

C1
Lê Anh Tuấn Học trực tuyến 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

356 ĐH - K14 0803150 Kỹ thuật điện tử tương tự 5,6,8,9 6 3/4/2020
103-C2, 401-

C1
Lê Anh Tuấn Học trực tuyến 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

357 ĐH - K13 20192FE6014001 Kỹ thuật điện tử 1,2 4 25/3/2020 605-A10 Lê Anh Tuấn Học trực tuyến 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

358 ĐH-13 20192FE6042004 Vật liệu và linh kiện điện tử 4,5,6 4 25/3/2020 502-C2 Vũ Thị Hoàng Yến Học trực tuyến 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

Vật liệu & linh kiện điện 

tử_Vũ Thị Hoàng 

Yến_20192FE6042004

xcz66mg

359 ĐH-13 20192FE6042003 Vật liệu và linh kiện điện tử 10,11,12 4 25/3/2020 502-C2 Vũ Thị Hoàng Yến Học trực tuyến 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

Vật liệu & linh kiện điện 

tử_Vũ Thị Hoàng 

Yến_20192FE6042003

xwxoip3

360 ĐH-K13 20192FE6014003 Kỹ thuật Điện tử 1,2 3 24/3/2020 808-A10 Nguyễn Đắc Hải Học trực tuyến 0979456234 haind1975@gmail.com Nguyễn Đắc Hải

Page 30 of 40

mailto:anhnn0577@gmail.com
mailto:anhnn0577@gmail.com
mailto:anhnn0577@gmail.com
mailto:anhnn0577@gmail.com
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
https://www.facebook.com/tuan.a.le.56
mailto:yenvuhoang20987@gmail.com
mailto:yenvuhoang20987@gmail.com
mailto:haind1975@gmail.com


STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học

Phòng học 

theo Thời 

khóa biểu

Giáo viên/ Giảng 

viên

Kế hoạch dạy học 
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ĐT Email Facebook Tên lớp Mã lớp

Lớp được tạo trên google classrom phục vụ học 

trực tuyến
Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

361 ĐH-K14 20192FE6042005 Vật liệu và linh kiện điện tử 8,9,10,11 7 28/3/2020 502 - C2 Trần Xuân Phương Học trực tuyến 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

362 ĐH-K14 20192FE6042006 Vật liệu và linh kiện điện tử 2,3,4,5 7 28/3/2020 502 - C2 Trần Xuân Phương Học trực tuyến 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

363 ĐH-K14 20192FE6042005 Vật liệu và linh kiện điện tử 8,9,10,11 7 04/4/2020 502 - C2 Trần Xuân Phương Học trực tuyến 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

364 ĐH-K14 20192FE6042006 Vật liệu và linh kiện điện tử 2,3,4,5 7 04/4/2020 502 - C2 Trần Xuân Phương Học trực tuyến 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

365 ĐH - K13 20192FE6014004 Kỹ thuật điện tử 7,8,9,10 3 24/03/2020 606-A10 Lê Thị Trang Học trực tuyến 0984047222 tranglt4489@gmail.com

366 ĐH - K13 20192FE6014004 Kỹ thuật điện tử 7,8,9,10 3 31/03/2020 606-A10 Lê Thị Trang Học trực tuyến 0984047222 tranglt4489@gmail.com

367 ĐH - K14 20192FE6014002 Kỹ thuật điện tử 7,8,9,10 4 25/3/2020 605-A10
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

368 ĐH - K14 20192FE6014002 Kỹ thuật điện tử 7,8,9,10 4 1/4/2020 605-A10
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

369 ĐH - K13 201920803136001 Xử lý số tín hiệu 1,2,3,4,5 5 26/3/2020 606-A10
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

370 ĐH - K13 201920803136001 Xử lý số tín hiệu 1,2,3,4,5 5 2/4/2020 606-A10
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

371 ĐH - K13 201920803136001 TH Xử lý số tín hiệu 7,8,9,10,11,12 5 26/3/2020 1505-A1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

372 ĐH - K13 201920803136001 TH Xử lý số tín hiệu 7,8,9,10,11,12 5 2/4/2020 1505-A1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Học trực tuyến 0975743086 huyenhl04@gmail.com

https://www.facebook.

com/thanhhuyen.pham

.3998

Page 31 of 40

mailto:txphuongdt@gmail.com
mailto:txphuongdt@gmail.com
mailto:txphuongdt@gmail.com
mailto:txphuongdt@gmail.com
mailto:tranglt4489@gmail.com
mailto:tranglt4489@gmail.com
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
mailto:huyenhl04@gmail.com
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998
https://www.facebook.com/thanhhuyen.pham.3998


STT Hệ - Khóa Mã lớp học phần Tên học phần Tiết học Thứ Ngày học
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373 ĐH-K14 20192FE6042001 Vật liệu và LKĐT 2, 3, 4 2 23/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

374 ĐH-K14 20192FE6042002 Vật liệu và LKĐT 10, 11, 12 2 23/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

375 ĐH-K14 20192FE6042007 Vật liệu và LKĐT 5, 6, 8, 9 2 23/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

376 ĐH-K14 20192FE6014005 Kỹ 1, 2 6 27/3/2020 408-A9 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

377 ĐH-K14 20192FE6042001 Vật liệu và LKĐT 2, 3, 4 2 30/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

378 ĐH-K14 20192FE6042002 Vật liệu và LKĐT 10, 11, 12 2 30/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

379 ĐH-K14 20192FE6042007 Vật liệu và LKĐT 5, 6, 8, 9 2 30/3/2020 501-C2 Hà Thị Phương Học trực tuyến 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

380 ĐH - K14 201920803150003 Kỹ thuật Điện tử tương tự 2,3,4 6 27/3/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

381 ĐH - K14 201920803119003 Linh kiện Điện tử 5,6 6 27/3/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

382 ĐH - K14 201920803119002 Linh kiện Điện tử 8,9 6 27/3/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

383 ĐH - K14 201920803150002 Kỹ thuật Điện tử tương tự 10,11,12 6 27/3/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

384 ĐH - K12 201920803122001 Mạch điện tử 2 7.8,9 CN 29/3/2020 202-A9 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com
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385 ĐH - K14 201920803150003 Kỹ thuật Điện tử tương tự 2,3,4 6 3/4/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

386 ĐH - K14 201920803119003 Linh kiện Điện tử 5,6 6 3/4/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

387 ĐH - K14 201920803119002 Linh kiện Điện tử 8,9 6 3/4/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

388 ĐH - K14 201920803150002 Kỹ thuật Điện tử tương tự 10,11,12 6 3/4/2020 503-C2 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

389 ĐH - K12 201920803122001 Mạch điện tử 2 7.8,9 CN 04/05/2020 202-A9 Lê Mạnh Long Học trực tuyến 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

390 ĐH - K13 20192FE6002005 Điện tử số 1,2,3,4,5 4 25/03/20 318A7 Đặng Cẩm Thạch Học trực tuyến 0989668454 dcthach@gmail.com

391 ĐH - K13 20192FE6002005 Điện tử số 7,8, 9, 10, 11, 4 01/04/20 318A7 Đặng Cẩm Thạch Học trực tuyến 0989668454 dcthach@gmail.com

392 ĐH - K13 2019 20803111001 Kỹ thuật điện tử 13,14,15,16 3 24/03/20 604A7 Đặng Cẩm Thạch Học trực tuyến 0989668454 dcthach@gmail.com

393 ĐH - K13 2019 20803111001 Kỹ thuật điện tử 13,14,15,16 3 31/03/20 604A7 Đặng Cẩm Thạch Học trực tuyến 0989668454 dcthach@gmail.com

394 CĐ K20 (JC5109.3 - 20192JC5109003) TH Điều khiển khí nén 7,8,9,19,11 3 24/3/2020 TH1A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com
Điều khiển khí nén 01 

(JC5109.3 - 20192JC5109003)
imsytvo

395 CĐ K20 (JC5109.3 - 20192JC5109003) TH Điều khiển khí nén 7,8,9,19,11 5 26/3/2020 TH10A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com
Điều khiển khí nén 02

(JC5109.3 - 20192JC5109003)
6u4egkn

396 CĐ K20 (JC5109.3 - 20192JC5109003) TH Điều khiển khí nén 7,8,9,19,11 3 31/3/2020 TH1A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com
Điều khiển khí nén 01 

(JC5109.3 - 20192JC5109003)
imsytvo
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397 CĐ K20 (JC5109.3 - 20192JC5109003) TH Điều khiển khí nén 7,8,9,19,11 5 43865 TH10A7 Hà Thị Kim Duyên Học trực tuyến 0988901420 hkduyendt@gmail.com
Điều khiển khí nén 02

(JC5109.3 - 20192JC5109003)
6u4egkn

398 CDN-K21 20192JC5135002 Kỹ thuật mạch điện tử
7,8,9,10,11,1

2
3

24,31/3/

2020
A9-606 Vũ Thị Hoàng Yến Học trực tuyến 972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

Vật liệu & linh kiện điện 

tử_Vũ Thị Hoàng 

Yến_20192JC5135002

w3fqxtv

399 ĐH-K13 2019FE6027016
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
1,2,3,4,5,6 5 26/3/2020 1605-A1 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Mô hình hóa và mô phỏng 

HTTT - Bùi Hiền - 

2019FE6027016 - Sáng T5

gtoetaq

400 ĐH-K13 2019FE6027017
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông

7,8,9,10,11,1

2
5 26/3/2020 1605-A1 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Mô hình hóa và mô phỏng 

HTTT - Bùi Hiền - 

2019FE6027017 - Chiều T5

7og75oe

401 ĐH-K13  2019FE6027008
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
13,14,15,16 4 25/3/2020 1605-A1 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Mô hình hóa và mô phỏng 

HTTT - Bùi Hiền - 

2019FE6027008 - Tối T4

gdnrbc2

402 ĐH-K13  2019FE6027017
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông

7,8,9,10,11,1

2
5 2/4/2020 1605-A1 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Mô hình hóa và mô phỏng 

HTTT - Bùi Hiền - 

2019FE6027017 - Chiều T5

7og75oe

403 ĐH-K13  2019FE6027008
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
13,14,15,16 4 1/4/2020 1605-A1 Bùi Thị Thu Hiền Học trực tuyến 0982839009 buihienhaui@gmail.com Hien Bui

Mô hình hóa và mô phỏng 

HTTT - Bùi Hiền - 

2019FE6027008 - Tối T4

gdnrbc2

404 ĐH-K13  2019FE6027002
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
13,14,15,16 5 26/3/2020 1605 A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com

https://www.facebook.

com/hang.alamode

Mô phỏng và mô hình hóa 

Điện tử-Viễn thông 

20192FE627002 từ 23_29

isstnde

405 ĐH-K13 20192FE6027002
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
13,14,15,16 5 43923 1605A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com

https://www.facebook.

com/hang.alamode

Mô phỏng và mô hình hóa 

Điện tử-Viễn thông 

20192FE627002 từ 23_29

isstnde

406 ĐH-K13 20192FE6027007
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông

7,8,9,10,11,1

2
2 43920 1605A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com

https://www.facebook.

com/hang.alamode

Mô phỏng và mô hình hóa 

Điện tử-Viễn thông 

20192FE627002 từ 30/3 đến 

5/4

z4wnvvx

407 ĐH-K13 20192FE6027004
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông
1,2,3,4,5,6 3 31/3/2020 1605A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com

https://www.facebook.

com/hang.alamode

Mô phỏng và mô hình hóa 

Điện tử-Viễn thông 

20192FE627004

kamh5uh

408 ĐH-K13 20192FE6027001
Mô phỏng và mô hình hóa hệ 

thống Điện tử- Viễn thông

7,8,9,10,11,1

2
3 31/3/2020 1605A1 Phan Thị Thu Hằng Học trực tuyến 0936278809 hangphanthithu@gmail.com

Mô phỏng và mô hình hóa 

Điện tử-Viễn thông 

20192FE627001

bobkoei
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409 ĐH-K13 20192FE6037005 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 5 26/03/2020 1404-A1 Nguyễn Ngọc Anh Nghỉ học 0918310577 anhnn0577@gmail.com

410 ĐH-K13 20192FE6037002 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
5 26/03/2020 1404-A1 Nguyễn Ngọc Anh Nghỉ học 0918310577 anhnn0577@gmail.com

411 ĐH-K13 20192FE6037005 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 5 02/04/2020 1404-A1 Nguyễn Ngọc Anh Nghỉ học 0918310577 anhnn0577@gmail.com

412 ĐH-K13 20192FE6037002 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
5 02/04/2020 1404-A1 Nguyễn Ngọc Anh Nghỉ học 0918310577 anhnn0577@gmail.com

413 ĐH-K13 20192FE6037010 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 2 23/03/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

414 ĐH-K13 20192FE6037007 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
2 23/03/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

415 ĐH-K13 20192FE6037015 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 6 27/03/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

416 ĐH-K13 20192FE6037010 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 2 30/03/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

417 ĐH-K13 20192FE6037007 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
2 30/03/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

418 ĐH-K13 20192FE6037015 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 6 03/04/2020 1402-A1 Nguyễn Đắc Hải Nghỉ học 0979456234 haind1975@gmail.com

419 ĐH-K13 201920803160001 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 4 25/03/2020 1405-A1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Nghỉ học 0975743086 huyenhl04@gmail.com

420 ĐH-K13 201920803160001 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 4 01/04/2020 1405-A1
Phạm Thị Thanh 

Huyền
Nghỉ học 0975743086 huyenhl04@gmail.com
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

421 ĐH-K13 20192FE6037003 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
2 23/03/2020 1406-A1 Lê Mạnh Long Nghỉ học 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

422 ĐH-K13 201920803130001 Thực hành ĐTCB 1 13,14,15,16 3 24/03/2020 1406-A1 Lê Mạnh Long Nghỉ học 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

423 ĐH-K13 20192FE6037003 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
2 30/03/2020 1406-A1 Lê Mạnh Long Nghỉ học 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

424 ĐH-K13 201920803130001 Thực hành ĐTCB 1 13,14,15,16 3 31/03/2020 1406-A1 Lê Mạnh Long Nghỉ học 0989090826 giaovienchunhiem@gmail.com

425 ĐH-K13 20192FE6037009 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 5 26/03/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

426 ĐH-K13 20192FE6037012 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
5 26/03/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

427 ĐH-K13 20192FE6037019 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 7 28/03/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

428 ĐH-K13 20192FE6037009 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 5 02/04/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

429 ĐH-K13 20192FE6037012 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
5 02/04/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

430 ĐH-K13 20192FE6037019 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 7 04/04/2020 1403-A1 Hà Thị Phương Nghỉ học 0981.923.415 haphuonghaui@gmail.com

431 ĐH-K13 20192FE6037001 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
3 24/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

432 ĐH-K13 20192FE6037004 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 3 24/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

433 ĐH-K13 20192FE6037014 Thực hành ĐTTT 13,14,15,16 3 24/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

434 ĐH-K12 201920803132002 Thực hành KTĐT 1,2,3,4,5,6 CN 29/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

435 ĐH-K13 20192FE6037001 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
3 31/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

436 ĐH-K13 20192FE6037004 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 3 31/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

437 ĐH-K13 20192FE6037014 Thực hành ĐTTT 13,14,15,16 3 31/03/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

438 ĐH-K12 201920803132002 Thực hành KTĐT 1,2,3,4,5,6 CN 05/04/2020 1405-A1 Trần Xuân Phương Nghỉ học 0904153066 txphuongdt@gmail.com Trần Xuân Phương

439 ĐH-K13 201920803160004 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 5 26/03/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com

440 ĐH-K13 201920803160005 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
5 26/03/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com

441 ĐH-K13 201920803160007 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 7 28/03/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com

442 ĐH-K13 201920803160004 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 5 02/04/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com

443 ĐH-K13 201920803160005 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
5 02/04/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com

444 ĐH-K13 201920803160007 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 7 04/04/2020 1402-A1 Đặng Cẩm Thạch Nghỉ học 0989668454 dcthach@gmail.com
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

445 ĐH-K13 20192FE6037011 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 4 25/03/2020 1406-A1 Trần Đình Thông Nghỉ học 0987891228 thong77.haui@gmail.com Trần Xuân Phương

446 ĐH-K13 20192FE6037008 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
4 25/03/2020 1406-A1 Trần Đình Thông Nghỉ học 0987891228 thong77.haui@gmail.com Trần Xuân Phương

447 ĐH-K13 20192FE6037011 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 4 01/04/2020 1406-A1 Trần Đình Thông Nghỉ học 0987891228 thong77.haui@gmail.com Trần Xuân Phương

448 ĐH-K13 20192FE6037008 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
4 01/04/2020 1406-A1 Trần Đình Thông Nghỉ học 0987891228 thong77.haui@gmail.com Trần Xuân Phương

449 ĐH-K13 201920803160003 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 4 25/03/2020 1403-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

450 ĐH-K13 201920803160002 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
4 25/03/2020 1403-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

451 ĐH-K13 201920803131001 Thực hành ĐTCB 2 1,2,3,4,5,6 5 26/03/2020 1405-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

452 ĐH-K13 201920803160003 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 4 01/04/2020 1403-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

453 ĐH-K13 201920803160002 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
4 01/04/2020 1403-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

454 ĐH-K13 201920803131001 Thực hành ĐTCB 2 1,2,3,4,5,6 5 02/04/2020 1405-A1 Lê Thị Trang Nghỉ học 0984047222 tranglt4489@gmail.com

455 ĐH-K13 20192FE6037016 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 3 24/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

456 ĐH-K13 20192FE6037017 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
3 24/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56
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Thông tin liên hệ của GVThông tin lớp học theo hệ thống đại học điện tử

457 ĐH-K13 20192FE6037018 Thực hành ĐTTT 13,14,15,16 3 24/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

458 ĐH-K13 20192FE6037016 Thực hành ĐTTT 1,2,3,4,5,6 3 31/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

459 ĐH-K13 20192FE6037017 Thực hành ĐTTT
7,8,9,10,11,1

2
3 31/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

460 ĐH-K13 20192FE6037018 Thực hành ĐTTT 13,14,15,16 3 31/03/2020 1403-A1 Lê Anh Tuấn Nghỉ học 0357687199 anhtuandt04k2@gmail.com
https://www.facebook.

com/tuan.a.le.56

461 ĐH-K13 201920803160006 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 6 27/03/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

462 ĐH-K13 201920803160009 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
6 27/03/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

463 ĐH-K13 201920803132001 Thực hành KTĐT 1,2,3,4,5,6 7 28/03/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

464 ĐH-K13 201920803160006 Thực hành Điện tử 1,2,3,4,5,6 6 03/04/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

465 ĐH-K13 201920803160009 Thực hành Điện tử
7,8,9,10,11,1

2
6 03/04/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

466 ĐH-K13 201920803132001 Thực hành KTĐT 1,2,3,4,5,6 7 04/04/2020 1406-A1 Vũ Thị Hoàng Yến Nghỉ học 0972402963 yenvuhoang20987@gmail.com

467 ĐH-K12 201920803117007 TH KT Vi xử lý (nhóm 1) 12h30-17h00 3 31/03/2020 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến

0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Thực hành Kĩ thuật vi xử lý - 

N.V.Tùng- ĐT7-

201920803117007

pioj7k2

468 ĐH-K12 201920803117007 TH  KTVi xử lý (nhóm 2) 12h30-17h00 4 01/04/2020 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến

0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Thực hành Kĩ thuật vi xử lý - 

N.V.Tùng- ĐT7-

201920803117007

pioj7k2
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469 ĐH-K12 201920803117007 TH KT Vi xử lý (nhóm 3) 12h30-17h00 5 02/04/2020 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến

0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Thực hành Kĩ thuật vi xử lý - 

N.V.Tùng- ĐT7-

201920803117007

pioj7k2

470 CĐ-K18 201920804112001 Kỹ thuật ghép nối máy tính 2, 3, 4, 5, 6 3 31/03/2020 1302-A1 Nguyễn Văn Tùng Học trực tuyến

0975192021 nvtung86@gmail.com

https://www.facebook.

com/nguyen.v.tung.73

Lớp có 1 sinh viên

0868228838
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